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   Tham quan danh lam thắng cảnh    Đơn vị cảnh sát 

  Nơi trú ẩn    Đơn vị cứu hoả 

  Trung tâm du lịch    Đơn vị y tế 

Cây đa cổ 

Thông Lương 

Cầu vượt biển 

Công viên năng 

lương gió Trung Đồn 

Vùng bãi triều 

Ngoã Động 

Bảng thông tin thiên tai 

Đơn vị thông báo thiên tai 

1.Văn phòng thị trấn Bạch Sa：
06-9931001 

2.Đơn vị cứu hoả Bạch Sa：06-
9932119 

3.Văn phòng chi nhánh Bạch Sa：
06-9932862 

4.Sở y tế thị trấn Bạch Sa：06-
9931044 

Nguyên tắc sơ tán 

1. Lũ lụt：Tránh xa khu vực trũng thấp 
hoặc sơ tán đến nơi tránh nạn. 

2. Động đất：Tìm nơi có không gian 
rộng để tạm trú. 

3. Sóng thần：Tránh xa khu vực đất 
thấp ven biển, di chuyển đến vùng 
đất cao trú ẩn. 

Nơi trú ẩn 

Tiểu học Giảng Mĩ 
Tiểu học Trấn Hải 
Trung tâm hoạt động cộng đồng Kì 
Đầu 
Trung tâm hoạt động cộng đồng 
Tiểu Xích 
Trung tâm hoạt động cộng đồng 
Xích Khám 
Trung học cơ sở Bạch Sa 
Trung tâm hoạt động cộng đồng 
Ngoã Động 
Trung tâm hoạt động cộng đồng 
Hậu Liêu 
Trung tâm hoạt động cộng đồng 
Thông Lương 
Trung học cơ sở Cát Bối 
Trung tâm hoạt động cộng đồng 
Thành Tiền 
Trung tâm hoạt động cộng đồng 
Cảng Tử 
Trung tâm hoạt động cộng đồng Cát 
Bối 
Trung tâm hoạt động cộng đồng 
Trung Đồn 
Tiểu học Trung Đồn 
Tiểu học Cát Bối 
Trung tâm hoạt động cộng nông 
ngư dân Điểu Dữ 

A 

B 

Trung tâm du lịch thành phố và nơi trú ẩn thị trấn Bạch Sa, huyện Bành Hồ 

Nơi cư trú cỗ 

Trương Bách Vạn 

A01 

A02 

A03 

A04 

A05 

B01 

Công viên bờ biển 

Ngưu Đạp Vĩ 

Công viên Cây 

Xương Rồng 

Kiểu nhà phương 

tây Trần Gia 
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B04 
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B07 

B08 

B09 

B10 

Thôn Hậu Liêu 

Thị trấn 

Hô ̀ Tây 
B11 

B12 

B13 

B14 

B16 

Thị trấn 

Tây Dữ 

Thôn Xích Khám 

Thôn Thông Lương 

Thôn Cát Bối 

Thôn Tiểu 

Xích 
Thôn Ngoã Động 

Thôn Kì Đầu 

Thôn Cảng 

Tử 

Thôn Trấn 

Hải 

Thôn Giảng Mĩ 

Thôn Thành Tiền 

Thôn Trung Đồn 
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Đảo nhỏ Cát Bối A09 Điểu Dữ A10 

A09 A10 

B17 

B17 

Thôn Điểu 

Dữ 

Thôn Viên Bối 

A11 

Đảo nhỏ Viên Bối A11 

Thôn Đại 

Thương 



Thời gian biểu của giao thông thuyền buồm 

Thứ Mã Công - Vọng An Vọng An -Thất Mĩ Thất Mĩ - Vọng An Vọng An - Mã Công 

T.2(MON) 09:30~10:20 10:50~11:35 13:30~14:15 14:30~15:20 

T.3(TUE) 09:30~10:20 10:50~11:35 13:30~14:15 14:30~15:20 

T.4(WED) 09:30~10:20 10:50~11:35 13:30~14:15 14:30~15:20 

T.5(THU) 09:30~10:20 10:50~11:35 13:30~14:15 14:30~15:20 

T.6(FRI) 09:30~10:20 10:50~11:35 13:30~14:15 14:30~15:20 

T.7(SAT) 09:30~10:20 10:50~11:35 13:30~14:15 14:30~15:20 

CN(SUN) 09:30~10:20 10:50~11:35 13:30~14:15 14:30~15:20 

Lưu ý: nếu vì một lý do nào đó thay đổi thời gian tàu thuyền, phải thông báo với Cục quản lý tàu 

thuyền chính phủ huyện Bành Hồ và cập nhật thông tin mới nhất tại trang web 

(http://www.phpto.gov.tw); nếu có vấn đề về giao thông vận tải tàu thuyền, xin gọi : 0912-797-136 

(Thuyền trưởng Ngô) 

Quy tắc an toàn khi hoạt động dưới nưới 

 Cẩn thận lựa chọn địa điểm khi hoạt động dưới nước 

1. Khi vui chơi ở những khu vực có nước, cần chọn những 

nơi có nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ, tuân theo lời 

chỉ dẫn của nhân viên cứu hộ. 

2. Các khu vực “cấm tắm (bơi lội)” hoặc “nước sâu nguy 

hiểm”... và các dấu hiệu khác. 

 Nên chuẩn bị cẩn thận trước khi tham gia các 

hoạt động dưới nước 

1. Trước khi xuống nước phải khởi động cơ thể, tránh bị 

chuột rút. 

2. Mặc đồ bơi hoặc quần áo phao, không được mặc quần jean 

khi xuống nước. 

3. Trước khi hoạt động phải hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của 

bản thân, chẳng hạn như cơ thể khó chịu, ăn chưa no, say 

rượu, tâm trạng không tốt hoặc không có cảm giác, đều 

không được xuống nước. 

4. Trước khi hoạt động cần lưu ý điều kiện thời tiết, chẳng 

hạn như thời tiết không tốt hoặc có sấm sét khi trời mưa, 

càng không thể tham gia bất kì hoạt động dưới nước nào. 

 Phải chú ý cẩn thận khi tham gian hoạt động dưới 

nước 

1. Khi tham gia hoạt động dưới nước không được đi ra ngoài 

phạm vi cảnh báo, phải phải chú ý thời gian thuỷ triều lên 

xuống. 

2. Khi câu cá, nên mặc áo phao, giày gai và mũ bảo hiểm, bất 

cứ lúc nào cũng phải chú ý đến mức độ của sóng biển, thời 

gian thuỷ triều thấp; ngoài ra, nếu thấy sóng biển thay đổi 

bất ngờ cũng nên tránh ngay. 

3. Nếu bạn thấy một người nào đó đang đuối nước, xin làm 

theo các hướng dẫn sau : 

A. Đừng vội vàng tự mình giải cứu. 

B. Gọi thật to để yêu cầu hỗ trợ. 

C. Gọi 118 hoặc 119 đến Đồn cảnh sát biển hoặc Đơn vị cứu 

hoả để được giúp đỡ. 

D. Nhìn xem nếu có dây cứu sinh, vòng tròn hoặc các vật có 

thể nổi, để thực hiện việt cứu người vào bờ. 

01-02 03-04 05-06 07-08 09-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24
Thời gian

                            Thuỷ  triều

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

Thuỷ triều lên

Góc tam giác thuỷ triều ngày càng cao, thuỷ triều mỗi năm thay đổi một ít, trong khoảng 5-10 phút

Thời gian biểu của thuỷ triều khu Bành Hồ
Ngày Âm lịch

Thuỷ triều lên

Thuỷ triều đứng

Thuỷ triều xuống

Thuỷ triều lên

cao


